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HV05 - Van Chữa Cháy Góc 90° 

300 PSI 
 Được sử dụng cùng với bộ giá treo vòi chữa cháy hoặc làm 

điểm cấp nước cho lực lượng chữa cháy  

 Thân và nắp van được rèn từ đồng thau (forged brass), đảm 

bảo độ cứng và trọng lượng nhẹ. 

 Tay vặn được sơn đỏ. 

 Được chứng nhận FM và UL/ULC 

Chất liệu: 

Thân và nắp van: Đồng thau rèn 

Đế van(mặt đệm) Đồng thau 

Gioăng Cao su EPDM 

Trục van: Đồng thau 

Vòng đệm kín Cao su EPDM 

Tay vặn: Hợp kim nhôm  

Hoàn thiện bề mặt: 

 Đồng thau đánh bóng  
 Mạ crôm nhám  

 Mạ crôm bóng 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kích thước: 

Mã sản  

phẩm 

Kích cỡ A B C H (Đóng) H (Mở) W 

in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm 

HV05-065 21/2 x 21/2 65 x 65 2.60 66 3.15 80 3.39 86 7.01 178 8.78 223 5.11 130 

HV05-040 11/2 x 11/2 40 x 40 1.81 46 2.28 58 / / 4.88 124 5.91 150 3.74 95 

 

 

Van Chữa Cháy Nối Ống Vải (Van Ống Vòi) 

  Ren kết nối: 
2½”  FNPT x  MNST 

 x  FNPT 

 x  MBCT 

 x  MQST 

 x  MONT 

 x  MPHX 

 x  MTEM 

 x  MCLV 

 x  MNYFD 

 x  MDET 

 x  MCF 

 x  MRCH 

 x  MNPSH 

 x  MCSA 

 x  MWCT 

 x  MBA 

 x  MNS 

 x  MFDNY 

 x  MNYC 

2½”  GRV x  MNST 

 x  FNPT 

 x  MBCT 

 x  MQST 

 x  MNYFD 

1½”  FNPT x  FNPT 

 x  MNST 

 x  MNPSH 

 x  MFDNY 

 x  MNYC 

 


